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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động,

an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 06 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 04 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Kế

hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ

sinh lao động đến năm 2010, bao gồm các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát:

Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn

tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; nâng cao

nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng

cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức,

góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.
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2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010:

- Giảm số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người; trung bình hàng năm giảm

5% tần suất tai nạn lao động trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao

động (khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện);

- Hàng năm, giảm 10% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp; bảo đảm trên

80% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp

được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;

- Bảo đảm 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động và bệnh nghề

nghiệp được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng;

- Trên 80% người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an

toàn - vệ sinh lao động và các cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh lao động được

huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động;

- Bảo đảm 100% số vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động nặng được

điều tra, xử lý.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian thực hiện 5 năm, từ năm 2006 - 2010.

2. Phạm vi thực hiện trên toàn quốc.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động bao

gồm 7 nội dung chính sau:

1. Các hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động bao gồm:

hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động;

xây dựng và hoàn thiện chính sách về bảo hộ lao động; điều tra tổng thể về tai nạn

lao động; nâng cao năng lực hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn lao động;

xây dựng mô hình quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; xây dựng

quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; củng cố, đầu tư, xây dựng mới

đối với các cơ sở phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề

nghiệp; xây dựng Chương trình hợp tác quốc tế lĩnh vực trợ giúp kỹ thuật, đào tạo

huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động.



2. Các hoạt động cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, phòng, chống tai

nạn lao động tập trung vào một số lĩnh vực có nguy cơ cao như khai thác khoáng

sản, sử dụng điện, xây dựng..., khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất nông

nghiệp và nông thôn; giảm thiểu nhiễm độc TNT trong việc cất giữ, bảo quản, sửa

chữa, xử lý trang bị kỹ thuật phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.

3. Các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi

khả năng lao động, bao gồm: việc tăng cường giám sát, kiểm soát và khống chế các

bệnh nghề nghiệp phổ biến; tăng cường giám sát môi trường lao động, bảo đảm

kiểm soát hiệu quả các yếu tố, nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp; kiện toàn và tăng

cường công tác khám phát hiện, chẩn đoán, giám định, điều trị bệnh nghề nghiệp và

phục hồi chức năng; đầu tư nâng cấp các cơ sở khám phát hiện và điều trị bệnh

nghề nghiệp; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi và bổ sung các quy định về chế độ,

chính sách về bệnh nghề nghiệp, bổ sung danh mục các bệnh nghề nghiệp; tăng

cường công tác tuyên truyền giáo dục về nguy cơ và tác hại bệnh nghề nghiệp.

4. Các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp quản lý, các tổ chức,

cá nhân thông qua việc tăng cường năng lực và tổ chức các hoạt động thông tin,

tuyên truyền, huấn luyện (xây dựng trang thông tin về bảo hộ lao động, an toàn lao

động và vệ sinh lao động, tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động -

phòng, chống cháy nổ, điều tra nhu cầu thông tin và huấn luyện...) và đẩy mạnh các

hoạt động phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động.

5. Các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo hộ lao động,

an toàn - vệ sinh lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, xử lý ô nhiễm môi

trường lao động trong các ngành sản xuất, đặc biệt là một số ngành nghề có nguy

cơ cao để giảm thiểu bệnh nghề nghiệp (khai thác than và khoáng sản, luyện kim,

phân bón, hoá chất, xây dựng...) đồng thời ứng dụng các giải pháp an toàn nhằm

hạn chế tai nạn lao động cho người lao động làm việc trên các thiết bị, máy có nguy

cơ rủi ro cao.

6. Các hoạt động của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh

trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao



động phù hợp với đặc điểm hoạt động, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, đơn vị, với

nội dung về cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, phòng, chống

bệnh nghề nghiệp tiến tới cam kết thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động

và xây dựng văn hoá an toàn trong lao động.

7. Các hoạt động tổng kết, kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá hiệu quả của Chương

trình theo từng Dự án.

IV. CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động.

2. Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao

động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng.

3. Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản

xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

4. Nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp vừa và

nhỏ.

5. Tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

6. Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành,

các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao

động.

7. Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh

lao động.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng nguồn vốn ngân sách cấp cho Chương trình là 242 tỷ đồng.

Trong đó:

- 232 tỷ đồng cho các dự án;

- 10 tỷ đồng cho hoạt động quản lý và giám sát.

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Giải pháp về chính sách và cơ chế

a) Về chính sách


